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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ 2
MÔN: TOÁN 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 phút
	

TT
	

Chủ 
đề/Chương
	

Nội dung/đơn vị kiến thức
	
Mức độ đánh giá
	
Tổng 
	Tỉ lệ 
% 
điểm 

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn 
	“Đúng – Sai”
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Đại số tổ hợp
	1.1 Qui tắc cộng, qui tắc nhân
	02TN
(TD1.2)
	
	
	
	
	
	
	01TL
(GQ2.1) 
	
	2
	1
	0
	15%

	
	
	1.2 Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp.
	03TN
(TD1.2)
	
	
	02ĐS
(TD2.1)
	01ĐS
(GQ2.1)  
	01ĐS
(GQ2.1)  
	
	
	
	5
	1
	1
	17,5%

	
	
	1.3 Nhị thức Newton
	
	
	
	
	
	
	01TL
(GQ2.1) 
	
	
	1
	0
	0
	10%

	2
	Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng.







	2.1 Đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ
	
	
	
	02ĐS
(GQ2.1)
	01ĐS
(MH2.1)  
	01ĐS
(MH2.1)  
	
	
	
	2
	1
	1
	10%

	
	
	2.2 Đường tròn trong mặt phẳng tọa độ.
	02TN
(MH2.1)  
	
	
	
	
	
	
	01TL
(MH2.1) 
	
	2
	1
	0
	15%

	
	
	2.3 Ba đường conic trong mặt phẳng tọa độ.
	[bookmark: _Hlk194948197]02TN
(MH2.1)  
	
	
	02ĐS
(GQ2.1)
	02ĐS
(MH2.1)  
	
	
	
	
	4
	2
	0
	15%

	3
	Xác suất
	3.1 Không gian mẫu và biến cố.
	01TN
(TD1.2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0
	0
	2,5%


	
	
	3.2 Xác suất của biến cố.
	02TN
(TD1.2)
	
	
	02ĐS
(TD2.1)  
	02ĐS
(GQ2.1)  
	
	
	
	
	4
	2
	
	15%

	Tổng số câu
	12
	0
	0
	8
	6
	2
	1
	2
	0
	21
	8
	2
	

	Tổng số điểm
	3,0
	4,0
	3,0
	5,5 
	3,5 
	1,0 
	10

	Tỉ lệ % 
	30
	40
	30
	50 
	30 
	20 
	100


	DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU
	
	

	PHÓ HIỆU TRƯỞNG
	
	                                                 TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Phạm Văn Thiện
	
	                                           Phan Huỳnh Phương Thúy



	Nơi nhận: 
	

	
	- BGH

	
	- GVBM

	
	- Học sinh

	
	- Lưu trữ



